  
TUẦN 11:               Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2023
HĐTN ( GV chuyên dạy)
_____________________________________
                                                         TOÁN	
Tiết 51: LUYỆN TẬP CHUNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Củng cố thực hiện phép đổivà so sánh đơn vị đo thời gian, khối lượng. Giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến đơn vị đo diện tích, thời gian.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, 
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 

	+ Câu 1: Nêu các đơn vị đo diện tích đã học.
+ Câu 2:  900 dm2 = .......m2
+ Câu 3: 6 tấn = ........kg
+ Câu 4: 3 tạ 6kg =........kg
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- m2    dm2  cm2  mm2
900dm2 = 9 m2
6 tấn = 6000kg
3 tạ 6kg = 306kg
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập: 

	Bài 1. Số? (Làm việc cá nhân) 
5 thế kỉ = ? năm           500 năm = ? thế kỉ
5 phút = ? giây             300 giây = ? phút
- Tổ chức cho học sinh đổi chéo bài nhận xét.
- Gọi 2 HS lần lượt nêu kết quả, GV ghi kết quả lên bảng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Chọn số đo phù hợp với cân nặng của mỗi con vật trong thực tế.(Làm việc cá nhân) 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: 
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng


- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4. 
- GV mời các nhóm trình bày



- GV nhận xét tuyên dương.
Bài 5. (Làm việc cá nhân)
- Yêu cầu HS nêu dữ kiện bài toán.
-Gọi HS trả lời câu hỏi của bài.
	
- 1 HS đọc đề bài.
- HS làm bài vào vở.
- 2 HS đổi chéo bài nhận xét lẫn nhau.
-Nêu kết quả:

-HS đọc đề, quan sát hình và nêu nhanh kết quả:
Con ngỗng nặng: 1 yến

- 1 HS lên bảng giải.
        Đâp số: 48 cm2


-Học sinh đọc đề bài, quan sát hình vẽ ở SGK.
Sân bóng7140 m2
Bức tranh: 12 dm2
Con chíp máy tính: 1137 mm2
- HS nhận xét, sửa chữa, bổ sung
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc đề bài ở SGK/ 75

	3. Vận dụng trải nghiệm. 

	Yêu cầu HS dự đoán diện tich của mặt bảng, mặt bàn em đang ngồi học và diện tích phòng học.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Dặn HS về nhà ôn lại bài và xem trước bài: Phép cộng các số có nhiều chữ số.
	- HS dự đoán theo yêu cầu.
- Nhận xét


- HS lắng nghe 

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 71: Đọc: THANH ÂM CỦA NÚI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Thanh âm của núi. Hiểu nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh miêu tả cây khèn, tiếng khèn, người thổi khèn cùng cảnh vật miền núi Tây Bắc qua lời văn miêu tả, biểu cảm của tác giả. Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời kể, tả giàu hình ảnh, giàu cảm xúc trong bài. 
- Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.
- Chăm chỉ, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- Bài chia làm mấy đoạn?

- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (vấn vương, xếp khéo léo,...)
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.
- Hướng dẫn HS đọc:
	

- HS đọc
- Bài chia làm 4 đoạn, mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn
- HS đọc nối tiếp




- HS lắng nghe

	- Cho HS luyện đọc theo cặp.
	- HS luyện đọc

	b. Tìm hiểu bài:
- GV hỏi: Đến Tây Bắc, du khách thường có cảm nhận như thế nào về tiếng khèn của người Mông? 
	
- HS trả lời 


	- GV cho HS quan sát hình ảnh cái khèn, yêu cầu HS giới thiệu về chiếc 
	- HS chỉ tranh và giới thiệu


	- Yêu cầu thảo luận theo cặp: Vì sao tiếng khèn trở thành báu vật của người Mông?
	- HS thảo luận và chia sẻ

	- Đoạn cuối bài đọc muốn nói điều gì về 
tiếng khèn và người thổi khèn?
	- HS trả lời

	- Yêu cầu HS xác định chủ đề chính của bài đọc. Lựa chọn đáp án đúng.
	- HS trả lời. (Đáp án C)

	- GV kết luận, khen ngợi HS
	

	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm
	- HS lắng nghe

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Qua bài đọc, em cảm nhận được điều gì về vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc và đất nước Việt Nam?
	- HS trả lời.

	- Nhận xét tiết học.
	

	- Sưu tầm tranh, ảnh các nhạc cụ dân tộc.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
_________________________________
Thể dục
GV chuyên dạy
_____________________________________
Tiếng Việt
Tiết 72: Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ BIỆN PHÁP NHÂN HÓA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được các vật, hiện tượng được nhân hóa, biện pháp nhân hóa. Nói và viết được câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa.
- Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV hỏi: Nhân hóa là gì? Đặt 1 câu có sử dụng biện pháp nhân hóa.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài – ghi bài
	
- 2-3 HS trả lời

	2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài yêu cầu làm gì?
	

- HS đọc
- HS trả lời 

	- GV yêu cầu thảo luận nhóm 4, hoàn thành phiếu học tập.
	- HS thảo luận và thống nhất đáp án

	- GV mời HS đại diện nhóm phát biểu
	- HS trả lời

	- GV cùng HS nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	

- HS nêu

	- Yêu cầu HS xác định hình ảnh nhân hóa trong đoạn thơ.
	- HS trả lời (Các hình ảnh nhân hóa: nàng gà, bà chuối, ông ngô)

	- Em thích hình ảnh nhân hóa nào? Vì sao?
- GV khen ngợi HS có cách giải thích thú vị, sáng tạo.
- GV chốt lại tác dụng của biện pháp nhân hóa
	- HS trả lời


- HS lắng nghe

	Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	
- HS đọc

	- Cho HS đặt câu vào vở: 2-3 câu có hình ảnh nhân hóa nói về cảnh vật, hiện tượng tự nhiên.
	- HS đặt câu vào vở

	- Tổ chức cho HS đọc câu và nhận xét, chỉnh sửa câu.
	- HS thực hiện 

	- GV tuyên dương HS đặt câu hay, sáng tạo.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Nhân hóa là gì? Có những cách nhân hóa nào?
	- 2-3 HS trả lời

	- Đặt câu có sử dụng hình ảnh nhân hóa nói về học tập.
	- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
.................................................................................................................................
****************************************************************
                                    Thứ Ba ngày 14 tháng 11 năm 2023
Toán  
             Tiết 52:  PHÉP CỘNG CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
[bookmark: _Hlk136885304]- Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số. Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bướctính .
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Phẩm chất nhân ái. Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.Phẩm chất trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	+ Câu 1: 3 thế kỷ = ....... năm
+ Câu 2:  600 năm = ..... thế kỷ
+ Câu 3: 4 phút 30 giây = ......giây
- GV dẫn dắt vào bài mới, ghi đề lên bảng,
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
HS thực hiện yêu cầu: Câu 1,2,3 trả lời miệng dưới lớp.

	2. Khám phá:

	- GV gọi 2 học sinh đóng vai Rôbot và Mai đọc tình huống.
H: Ngày thứ nhất, trang trại thu được bao nhiêu lít sữa?
H: Ngày thứ hai, trang trại thu được  bao nhiêu lít sữa?
H: Để biết cả 2 ngày, trang trại thu bao nhiêu lít sữa ta làm thế nào?
Nhận xét, ghi phép tính lên bảng.

- Nhận xét, tuyên dương HS thực hiện phép tính tốt.

H:180 510 + 210 365 = ?
b) 327 456 + 190 835 = ?
	-2 HS đọc.

-Ngày thứ nhất thu được: 180 510l
- Ngày thứ hai thu được: 210 365l
-Ta thực hiện phép tính cộng: 
180 510 + 210 365 = 
-HS thực hiện và trình bày cách tính.
-HS dưới lớp đối chiếu kết quả với phép tính trên bảng.Nhận xét.
180 510 + 210 365 = 390 876
Thực hiện 2 bước: đặt tính, tính. 
-HS nêu,

	3. Luyện tập:

	Bài 1/77: (Làm cá nhân) Gọi HS đọc đề bài
-Yêu cầu học sinh chia sẻ cách thực hiện bài toán



-Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào vở, nêu kết quả trước lớp.
Bài 2: (Làm việc cá nhân) Đặt tính rồi tính:
3246 + 4721                   47 282 + 2534
139 820 + 240 134     482 824 + 420 546
-Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra
- Nhận xét bài trên bảng.
Bài 3/77: (Làm việc nhóm đôi)
-Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày hướng giải bài toán trước lớp.
- GV lưu ý cho HS về đơn vị đo trong bài toán: Đổi 201 km về mét rồi mới tính được.
- Tổ chức cho HS làm bài vào vở
	1 HS đọc đề
HS làm
	

	


	


	Xô A
	Xô B
	Xô C


Xô B chứa nhiều sữa nhất. Xô C 

-HS thực hiện
-HS trình bày.
-Nhận xét
- Lớp làm bài vào vở, 1 HS giải trên bảng
Bài giải
Đổi 201km = 201 000 m
Trong 1 phút, quãng đường vệ tinh màu đỏ bay được là:
474 000  + 201 000  = 675 000 (m)
                   Đáp số: 675 000 m

	4. Vận dụng trải nghiệm:

	Bài tập: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	

	

	



- Nhận xét, tuyên dương.
	Mỗi đội 3 HS. 2 đội thi



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................


Tiếng Việt
Tiết 73: Viết: VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết được đoạn văn tưởng tượng dựa dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
Bước đầu xây dựng được những chi tiết thể hiện sự sáng tạo.
- Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
-Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
+ Đề bài yêu cầu những gì?
+ Em chọn câu chuyện nào để viết đoạn văn tưởng tượng?
+ Em có muốn thay đổi hoặc điều chỉnh gì ở dàn ý?
- GV nêu yêu cầu của tiết học, ghi đầu bài.
	
- 2-3 HS đọc và trả lời

	2. Luyện tập, thực hành:
- GV cho HS viết đoạn văn dựa vào dàn ý đã lập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
	
- HS viết bài vào vở.

	- Yêu cầu HS tự soát lỗi theo hướng dẫn trong sách giáo khoa.
	- HS soát lỗi và sửa lỗi.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu chia sẻ với người thân về đoạn văn tưởng tượng mà em viết.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	_________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 74:  Đọc: BẦU TRỜI MÙA THU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Bầu trời mùa thu.Hiểu được nội dung bài: Bầu trời mùa thu nước Nga hiện lên qua cách miêu tả của các bạn nhỏ rất đẹp và thú vị. Biết đọc diễn cảm lời của các nhân vật trong câu chuyện; học được cách miêu tả sự vật trong bài.
- Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV gọi HS đọc bài Thanh âm của núi nối tiếp theo đoạn.
	
- HS đọc nối tiếp


	- Bầu trời đẹp nhất khi nào? Vì sao?
- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
	- 2-3 HS trả lời
- HS lắng nghe

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Bài có thể chia làm mấy đoạn?




- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (tia nắng mặt trời, mặt nước mệt mỏi,...)
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.
	

- HS lắng nghe, theo dõi
- Bài chia làm 3 đoạn:
Đoạn 1: từ đầu đến để nói về bầu trời.
Đoạn 2: Tiếp đến và mỉm cười
Đoạn 3: Còn lại
- HS đọc nối tiếp




	- Hướng dẫn HS đọc ngắt giọng ở những câu dài; nhấn giọng ở những từ ngữ dùng để hỏi; từ ngữ thể hiện cảm xúc.
	- HS lắng nghe

	- Cho HS luyện đọc theo cặp, theo nhóm.
	- HS luyện đọc

	b. Tìm hiểu bài:
- GV hỏi: Các bạn học sinh được thầy giáo giao cho nhiệm vụ gì? 
	
- HS trả lời 

	- GV cho HS tìm các câu văn tả bầu trời của các bạn nhỏ.
	- HS nối tiếp nêu

	- Yêu cầu thảo luận theo cặp: Em có nhận xét gì về cách miêu tả bầu trời của các bạn nhỏ?
	- HS thảo luận và chia sẻ 

	- Em có thích những câu văn này không?
Vì sao?
- GV chốt
	- HS trả lời
- HS lắng nghe

	- Trong bài có rất nhiều câu văn tả bầu trời, em thích câu văn nào nhất? Vì sao?
	- HS chia sẻ

	- Theo em vì sao hình ảnh bầu trời trong mỗi bạn nhỏ lại rất khác nhau?
	- HS trả lời 

	- GV kết luận, khen ngợi HS
	

	- Tổ chức cho HS viết 1-2 câu tả bầu trời theo quan sát và cảm nhận của em.
	- HS viết vào vở

	- Gọi HS đọc câu và hướng dẫn sửa câu.
	- HS chia sẻ trước lớp

	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	- GV hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm
	- HS thực hiện

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Tìm câu văn sử dụng cả hai biện pháp so sánh và nhân hóa.
	- HS trả lời (Đáp án A)

	- Yêu cầu hoạt động nhóm 4: Đặt câu kể, tả về hiện tượng tự nhiên sử dụng biện pháp nhân hóa.
	- Mỗi nhóm đặt 4 câu về 1 hiện tượng tự nhiên, sau đó chia sẻ trước lớp.

	- GV cùng HS nhận xét và sửa câu.
- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
............................................................................................................................			____________________________________	
Mỹ thuật
GV chuyên dạy
**************************************************************
Thứ Tư ngày 15 tháng 11 năm 2023
GDTC ( GV chuyên dạy)
_________________________________
TOÁN
TIẾT 53:   LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Thực hiện được các phép cộng các số tự nhiên có nhiều chữ số (có nhớ không quá
ba lượt và không liên tiếp).Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Phẩm chất nhân ái. Phẩm chất chăm chỉ. Phẩm chất trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 2:  40 000 + 20 000 = 
*Câu 3, 4: Đặt tính rồi tinh
+ Câu 3: 43 508 + 26 371
+ Câu 4: 56 709 + 48 145
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
40 000 + 20 000 = 60 000
	
Câu 3: 
	
Câu 4: 



- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Đặt tính rồi tính:
5 839 + 712;          548 393 + 28 110;
319 256 + 378 028

- GV nhận xét, cho nêu lại cách cộng.
Bài 2: Chọn câu trả lời đúng
- GV gọi HS đọc nội dung đề bài
H: Bài toán cho biết gì?
H: Bài toán hỏi gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tìm chữ số thích hợp? (Làm việc cá nhân) 
	

	



- GV theo dõi giúp đỡ HS chậm
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4.  
- GV gọi 1 HS đọc đề bài
- Cho HS quan sát hình và xác định từng đốt tre trong hình.
- Hướng dẫn HS xác định số ghi ở đốt tre mà cào cào nhảy đến rồi tính tổng 2 số đó.
- Cả lớp làm bài vào vở: 


- GV nhận xét tuyên dương
	- HS làm bảng con:
	

	

	




- Nhìn SGK đọc.
- Giá tiền của bút máy, vở học sinh, cặp sách, bộ thước kẻ.


- HS làm vào vở. 1 HS làm bảng nhóm đính lên bảng
	

	




- Nhận xét bài của bạn trong vở.

- 1 HS đọc đề.
- HS quan sát xác định.

- HS quan sát, thảo luận làm bài.
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp:
Tổng các số ghi trên đốt tre mà cào cào nhảy đến là: 43 310 + 43 370 = 86 680

	3. Vận dụng trải nghiệm.

	- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS xem trước bài: Phép trừ các số có nhiều chữ số
	
Nghe, thực hiện.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 75: Viết: TRẢ BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được ưu, nhược điểm trong đoạn văn tưởng tượng.Biết chỉnh sửa đoạn văn cho hay hơn.
-Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV giới thiệu ghi bài
	
- HS lắng nghe

	2. Luyện tập, thực hành:
- GV trả bài cho HS và nhận xét chung

- Tổ chức cho HS sửa lỗi, viết lại câu.
	
- HS lắng nghe, đọc nhận xét ưu, nhược điểm về bài của mình.
- HS thực hiện

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ bài sau khi hoàn thiện.
	- HS chia sẻ

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Tổ chức cho HS chia sẻ bài với các bạn và ghi lại những câu văn, những điều em muốn học tập
	- HS thực hiện

	- Nhận xét tiết học
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	____________________________________________
                                                   KHOA HỌC
TIẾT 21:Bài 11: ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG ( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Trình bày được lợi ích của âm thanh trong cuộc sống. Thu thập, so sánh và trình bày được mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp ( Một số bộ phận chính, cách làm ra âm thanh)
-  Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
- Trách nhiệm, chăm chỉ, nhân ái
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập 
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV cho hs nghe bài hát: Trống cơm
Hỏi: Bài hát nhắc đến nhạc cụ nào?
+ G/ thiệu
	
- HS nghe và hát theo
- HS suy ngẫm, trả lời
- Lắng nghe

	2. Hình thành kiến thức:
HĐ 1: Vai trò của âm thanh trong cuộc sống
	

	- Yêu cầu HS quan sát hình 1 theo cặp đôi và cho biết những lợi ích của âm thanh với con người?
	- HS quan sát, trả lời.


	- YC đại diện trình bày
- GVNX KL
- Yc học sinh thảo luận nêu ví dụ khác về lợi ích của âm thanh
- Đại diện học sinh báo cáo
GV Hỏi: Những người khiếm thính không nghe được âm thanh gặp khó khăn gì trong cuộc sống? Hãy đề xuất cách giúp họ vượt qua khó khăn này?
HĐ 2: Tìm hiểu cách làm một số nhạc cụ phát ra âm thanh
- YC hs quan sát hình 2 và nêu tên các nhạc cụ?
- Đại diện chia sẻ
- Chia lớp 4 nhóm yc hs làm PBT
	Tên nhạc cụ
	Cách làm phát ra âm thanh
	Bộ phận phát ra âm thanh

	Sáo
	Dùng miệng thổi
	Không khí bên trong thân sáo

	Đàn Ghi ta
	Dùng tay đánh
	Các dây đàn

	Trống
	Dùng tay đánh
	Mặt trống

	Kèn lá
	Dùng miệng thổi
	Phần đầu lá



	
- HS lắng nghe, ghi nhớ.





- Trả lời





- Quan sát thảo luận

- Chia sẻ




	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	- Lắng nghe

	- VN chia sẻ với người thân về bài học
	- HS thực hiện

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
...........................................................................................................................	
****************************************************************
                                   Thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2023
TOÁN
Bài 23: PHÉP TRỪ CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Thực hiện được các phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản. Vận dụng được phép trừ vào thực tiễn.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học: 
+ Câu 1: 12 – 5 = ?;        14 – 8 = ?
+ Câu 2:  16 – 8  = ?        18 -  9 = ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 

	a) GV: Để tìm kết quả của phép trừ này các em cũng thực hiện các bước như các phép trừ đã học.
- Yêu cầu HS thực hiện ở vở nháp, 1 HS thực hiện trên bảng
- Gọi nhiều HS trình bày lại cách thực hiện phép trừ như SGK.
b) 648 390 – 382 547 = ?
- Yêu cầu HS thực hiện như câu a)


- GV lưu ý cho HS về thực hiện phép trừ có nhớ.
H: Vậy: 648 390 – 382 547 = ?
	-HS đóng vai đọc thông tin.
-Xem video về dạy hát nhạc và dạy tiếng Anh.
- 235 072 lượt xem
438 589 lượt xem
-Ta lấy: 438 589  - 235 072 
-Nhận xét
438 589  - 235 072 = ?



Vậy 438 589  - 235 072 = 203 517
- HS trình bày cách trừ.
-HS đặt tính rồi tính:

	3. Luyện tập:

	Bài 1: Đặt tính rồi tính: (Làm việc cá nhân)
   36 724 – 3 291;        637 891 – 412 520
895 332 – 282 429
-Gọi HS nhận xét từng phép tính.
Bài 2: (Làm việc nhóm đôi)



-Nhận xét, tuyên dương nhóm hỏi – đáp tốt, trình bày rõ ràng rành mạch.
Bài 3: 
Gọi HS đọc đề ở SGK

- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở

	-HS làm lần lượt các phép tính vào bảng con
-HS nhận xét

- Trình bày lại cách trừ ở từng phép tinh.
Trả lời: Mình lấy: 180 000 – 60 000 = 120 000.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
-2 HS đọc đề
- HS trả lời
Bài giải  240 373 – 25 350 = 215 023 (l)
               Đáp số:   215 023 lit

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- Yêu cầu học sinh vận dụng phép trừ vào trong quá trình tính toán.
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem trước bài Luyện tập
	
- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


ÂM NHẠC
TIẾT 11: ÔN NẾU EM LÀ. NGHE NHẠC ĐIỆU
_______________________________________
Tiếng Việt
TIẾT 76: Viết: TRẢ BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được ưu, nhược điểm trong đoạn văn tưởng tượng.Biết chỉnh sửa đoạn văn cho hay hơn.
- Năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV giới thiệu ghi bài
	
- HS lắng nghe

	2. Luyện tập, thực hành:
- GV trả bài cho HS và nhận xét chung

- Tổ chức cho HS sửa lỗi, viết lại câu.
	
- HS lắng nghe, đọc nhận xét ưu, nhược điểm về bài của mình.
- HS thực hiện

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ bài sau khi hoàn thiện.
	- HS chia sẻ

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Tổ chức cho HS chia sẻ bài với các bạn và ghi lại những câu văn, những điều em muốn học tập
	- HS thực hiện

	- Nhận xét tiết học
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
________________________________________
LỊCH SƯ- ĐỊA LÍ	
TIẾT 22: DÂN CƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Học sinh mô tả được một số hoạt động sản xuất truyền thống (trồng lúa nước, nghề thủ công, ...) ở Đồng bằng Bắc Bộ. Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Năng lực tự chủ, tự học:  Năng lực nhận thức khoa học Địa lí thông qua việc nêu đặc điểm dân cư và hoạt động sản xuất của vùngĐồng bằng Bắc Bộ.
- Phẩm chất nhân ái: Bồi dưỡng tình yêu nước, yêu thiên nhiên và có việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV mời HS nghe và hát cùng khổ 1, 2 bài: Hạt gạo làng ta” của Trần Đăng Khoa để khởi động bài học. 
+ Nghe bài hát em liên tưởng đến hoạt động sản xuất nào ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe và hát theo lời bài hát.


- HS trả lời, bổ sung

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	Hoạt động 2. Tìm hiểu về một số hoạt động sản xuất truyền thống
a) Tìm hiểu về trồng lúa nước.
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đôi.
+ Cho biết những điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động trồng lúa nước ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ?
+ Kể tên một số công việc phải làm khi trồng lúa nước?
- GV nhận xét, tuyên dương.
b) Tìm hiểu về nghề thủ công truyền thống
- GV yêu cầu HS tiếp tục đọc thông tin, quan sát hình 2 và trả lời câu hỏi:
+ Kê tên một số nghề thủ công truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

+ Mô là một số nghề thủ công truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.


- GV mời đại diện một số em trả lời
- GV nhận xét, kết luận, tuyên dương.
	


- HS làm việc nhóm đôi, đọc thông tin và trả lời câu hỏi:
+ Điều kiện để phát triển trồng lúa nước đất đai màu mỡ, ...

+ Một số công việc phải làm khi trồng lúa nước; ..




-làm gốm, đúc đồng, thêu ren, chạm bạc, làm nón, làm hương...
- Gốm, sứ là các sản phẩm thủ công truyền thống được tạo nên từ đất sét, trải qua quá trình phơi sấy, nung và tráng men. ...
- HS quan sát,  trải nghiệm

	3. Vận dụng trải nghiệm.

	-GV giới thiệu video về các làng nghề truyền thống của vùng Đồng bằng Bắc Bộtheo địa chỉ
	- GV yêu cầu HS quan sát, ghi nhớ để chuẩn bị cho tiết sau

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


****************************************************************
Thứ Sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023
TOÁN
TIẾT 55: Bài 23: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Thực hiện được các phép trừ các số tự nhiên có nhiều chữ số.Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản. Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai hoặc ba bước tính 
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Phẩm chất nhân ái. Phẩm chất chăm chỉ. Phẩm chất trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	 Đặt tính rồi tính: 6789 – 4321 
 Đặt tính rồi tính: 94 878 - 9 869.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

	Bài 1. Số? (Làm việc nhóm đôi)
	[bookmark: _Hlk137247668]Số bị trừ
	538 239
	347 287
	432 000
	?

	Số trừ
	27 018
	20 026
	?
	227 000

	Hiệu
	?
	?
	231 000
	452 000


H: Muốn tìm số trừ ta làm thế nào?
H: Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tìm chữ số thích hợp: (Làm việc cá nhân)
	

	



- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc nhóm đôi) 
- Gọi đại diện 1 nhóm đọc đề
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày cách giải
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4. (Làm việc nhóm 3) 
- Cả lớp làm bài vào vở: 
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét.
	

- Đọc nội dung bài tập

- Ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
- Ta lấy hiệu cộng với số trừ
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- Nhận xét
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS làm bài vào vở
	

	



-HS thực hiện
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- Nhóm đôi thực hiện
- Đọc đề- Đại diện các nhóm nêu hướng giải bài toán
- HS làm việc theo yêu cầu.



	3. Vận dụng trải nghiệm.

	1. Em mua cây bút chì 5000 đồng. Em đưa cho người bán 20 000 đồng. Vậy người bán phải trả lại cho em bao nhiêu?
- Nhận xét, tuyên dương.
	
-15 000 đồng.
- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


TIN HỌC
( GV chuyên dạy)
______________________________________
Tiếng Việt
Tiết 77: Đọc mở rộng ( tiết học tại thư viện)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tìm đọc được sách báo để có thêm những hiểu biết về các thành tựu khoa học, công nghệ.Viết được phiếu đọc sách theo mẫu.
- Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu đọc sách
- HS: sách, báo sưu tầm có nội dung về khoa học công nghệ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
	

	2. Luyện tập, thực hành:
- GV giải thích cho HS hiểu: thông tin khoa học và công nghệ là gì? 
	
- HS lắng nghe

	- Tổ chức cho HS đọc và chia sẻ sách báo đã sưu tầm.
	- HS đọc

	- Phát phiếu đọc sách và yêu cầu HS viết phiếu
	- HS viết phiếu

	- Thảo luận nhóm 4: chia sẻ với bạn về những kiến thức hoặc phát minh khoa học công nghệ em đã đọc.
	- HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp

	- GV động viên, khen ngợi HS
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm: 
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe

	- Em hãy chia sẻ với người thân về những thông tin khoa học công nghệ em đọc được từ sách báo.
	- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
______________________________________
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ: YÊU TRƯỜNG, MẾN LỚP
SHL: CAM KẾT TÌNH BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết cách vượt qua các tình huống bất hòa xảy ra trong quan hệ bạn bè.Xây dựng được “Cam kết tình bạn” của lớp. Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Năng lực tự chủ, tự học: Nhìn lại xem bản thân có gì chưa đúng – nhận lỗi nếu cần, chia sẻ cảm xúc của mình.
- Phẩm chất nhân ái: Biết đặt mình vào vị trí người khác để cảm nhận cảm xúc của họ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	 GV dẫn dắt vào bài mới.
	-HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần 11. (Làm việc theo tổ)
- GVmời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần 11. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quảkết quả hoạt động trong tuần:
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
- GV yêu cầu lớp trưởng (hoặc lớp phó học tập) 
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần 11. 
- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại nội dung.
- Lớp trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần 12.

	3. Sinh hoạt chủ đề.

	Hoạt động 3: Sắm vai xử lí tình huống (Làm việc nhóm)
- GV mời HS đọc yêu cầu và bốc thăm tình huống của nhóm mình.

- GV mời cả lớp nhận xét.
Hoạt động 4: Xây dựng“Cam kết tình bạn”(Làm việc chung cả lớp)
- GV mời HS đọc yêu cầu
+ Nhớ lại những bất hòa đã từng xảy ra và những việc em đã làm để giải quyết bất hòa đó.
+ Lựa chọn và rút ra những việc cần làm ở bất kì tình huống bất hòa nào để ghi lại vào bản “Cam kết tình bạn”.
	

- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS lắng nghe cách thực hiện để xử lí tình huống

- HS lắng nghe


- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- Các tổ thảo luận để đưa ra các nguyên tắc trong “Cam kết tình bạn”.


	5. Vận dụng trải nghiệm.

	+ Hoàn thiện bản “Cam kết tình bạn”.
+ Dán bản “Cam kết tình bạn” lên góc hoặc một vị trí trong lớp để cả lớp cùng ghi nhớ và thực hiện.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	 
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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